
TT Mã LHP Tên Môn Số TC Loại HP Lớp SV TKB SLĐK Mã GV Tên GV

1 TCCT324550_04CLC
Công nghệ chế biến trà, cà phê, 

ca cao
2 Lý thuyết 17116CL1A Thứ 2,tiết 1-2,tuần 25-39,E1-501 0 0678 Nguyễn Tiến Lực

2 OPTC432546_01CLC Điều khiển tối ưu 3 Lý thuyết
17151CL1A, 

17151CL1B
Thứ 7,tiết 10-12,tuần 25-39,E1-408 0 4034 Vũ Văn Phong

3 ACIS320707_02CLC Hệ thống thông tin kế toán 2 Lý thuyết
17125CL2A, 

17125CL2B
Thứ 6,tiết 1-2,tuần 25-39,A3-208 0 4601C Lương Đức Thuận

4 ADBE420206_02CLC Anh văn thương mại nâng cao 2 Lý thuyết
17124CL2A, 

17124CL2B
Thứ 3,tiết 11-12,tuần 25-39,E1-506 0 0322 Hà Nguyễn Minh Quân

5 ADBE420206_03CLC Anh văn thương mại nâng cao 2 Lý thuyết
17124CL3A, 

17124CL3B
Thứ 2,tiết 4-5,tuần 25-39,A312 0 0322 Hà Nguyễn Minh Quân

6 AUCO230329_06CLC Điều khiển tự động 3 Lý thuyết
18146CL6A, 

18146CL6B
Thứ 7,tiết 3-5,tuần 25-39,A3-305 1 9895 Võ Lâm Chương

7 ELIN330444_01CLC Khí cụ điện 3 Lý thuyết
18142CL1A, 

18142CL1B
Thứ 5,tiết 7-9,tuần 25-39,A302 1 1032 Phạm Xuân Hổ

8 ELIN330444_04CLC Khí cụ điện 3 Lý thuyết
18142CL4A, 

18142CL4B
Thứ 5,tiết 1-3,tuần 25-39,E2-110 1 1032 Phạm Xuân Hổ

9 ELIN330444_08CLC Khí cụ điện 3 Lý thuyết
18161CLVT1A, 

18161CLVT1B
Thứ 7,tiết 1-3,tuần 25-39,A3-408 1 1032 Phạm Xuân Hổ

10 ELIN330444_09CLC Khí cụ điện 3 Lý thuyết
18161CLVT2A, 

18161CLVT2B
Thứ 6,tiết 10-12,tuần 25-39,A3-307 1 1032 Phạm Xuân Hổ

11 PLCS330846_22CLC Điều khiển lập trình 3 Lý thuyết
18142CL1A, 

18142CL1B
Thứ 5,tiết 10-12,tuần 25-39,D101 1 9290 Tạ Văn Phương

12 INCO331546_01CLC Điều khiển thông minh 3 Lý thuyết
17151CL1A, 

17151CL1B
Thứ 7,tiết 3-5,tuần 25-39,PH5 1 9202 Nguyễn Trần Minh Nguyệt

13 ACBU331507_04CLC Anh văn chuyên ngành kinh tế 2 3 Lý thuyết
17125CL4A, 

17125CL4B
Thứ 2,tiết 1-3,tuần 25-39,A312 1 4580 Nguyễn Thị Lan Anh
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14 SEMA320907_03CLC Thị trường chứng khoán 2 Lý thuyết
17124CL3A, 

17124CL3B
Thứ 4,tiết 9-10,tuần 25-39,E1-407 1 4600C Nguyễn Quốc Khánh

15 ADBE420206_01CLC Anh văn thương mại nâng cao 2 Lý thuyết
17124CL1A, 

17124CL1B
Thứ 7,tiết 10-11,tuần 25-39,A3-301 1 0322 Hà Nguyễn Minh Quân

16 ADBE420206_04CLC Anh văn thương mại nâng cao 2 Lý thuyết
17124CL4A, 

17124CL4B
Thứ 6,tiết 4-5,tuần 25-39,A309 1 0322 Hà Nguyễn Minh Quân

17 BPLA121808_05CLC Kế hoạch khởi nghiệp 2 Lý thuyết
18125CL2A, 

18125CL2B
Thứ 5,tiết 7-8,tuần 25-39,A306 1 4589 Bùi Thu Anh

18 EHQT230437_13CLC Anh văn 4 3 Lý thuyết

18142CL5B, 

18145CL7A, 

18145CL7B

Thứ 2,tiết 1-3,tuần 25-39,A3-303 1 0792 Từ Văn Năm

19 EHQT230437_29CLC Anh văn 4 3 Lý thuyết

18161CLDT1A, 

18161CLDT1B, 

18161CLDT2A, 

18161CLDT2B

Thứ 7,tiết 10-12,tuần 25-39,E2-112 1 4500 Trịnh Ngọc Thành

20 EHQT230437_30CLC Anh văn 4 3 Lý thuyết

18161CLVT1A, 

18161CLVT1B, 

18161CLVT2A, 

18161CLVT2B

Thứ 6,tiết 7-9,tuần 25-39,E2-111 1 4500 Trịnh Ngọc Thành

21 NUSA332650_05CLC
Dinh dưỡng học và an toàn thực 

phẩm
3 Lý thuyết

17116CL1A, 

17116CL1B
Thứ 3,tiết 3-5,tuần 25-39,E1-510 2 9294 Nguyễn Đặng Mỹ Duyên

22 ELIN330444_05CLC Khí cụ điện 3 Lý thuyết
18142CL5A, 

18142CL5B
Thứ 5,tiết 1-3,tuần 25-39,A3-208 2 4710 Ngô Quang Thanh Thanh

23 IMPR432463_03CLC Xử lý ảnh 3 Lý thuyết
17151CL3A, 

17151CL3B
Thứ 5,tiết 7-9,tuần 25-39,C206A 2 4721 Nguyễn Thanh Hải

24 IMPR432446_04CLC Xử lý ảnh 3 Lý thuyết 17151CLS Thứ 6,tiết 7-9,tuần 25-39,A307 2 2922 Lê Mỹ Hà

25 INAC331007_02CLC Kế toán quốc tế 3 Lý thuyết
17125CL2A, 

17125CL2B
Thứ 6,tiết 7-9,tuần 25-39,E1-510 2 0501 Nguyễn Thị Thu Hồng



26 SEMA320907_04CLC Thị trường chứng khoán 2 Lý thuyết
17124CL4A, 

17124CL4B
Thứ 4,tiết 7-8,tuần 25-39,E1-511 2 4600C Nguyễn Quốc Khánh

27 PRAN321106_04CLC Lập và phân tích dự án 2 Lý thuyết
17124CL3A, 

17124CL3B
Thứ 7,tiết 1-2,tuần 25-39,E1-508 2 9858 Lê Thị Mai Hương

28 INPA421008_03CLC Thanh toán quốc tế 2 Lý thuyết
18125CL2A, 

18125CL2B
Thứ 5,tiết 4-5,tuần 25-39,A3-302 2 3891 Võ Thị Xuân Hạnh

29 LLCT150105_06CLC
Những nguyên lý cơ bản CN 

Mác-Lênin
5 Lý thuyết

18109CL2B, 

18109CL3A, 

18109CL3B, 

18158CL1A

Thứ 6,tiết 1-5,tuần 25-39,E1-511 2 3110 Trần Thị Thảo

30 EHQT230437_26CLC Anh văn 4 3 Lý thuyết

18151CL1A, 

18151CL1B, 

18151CL2A, 

18151CL2B

Thứ 6,tiết 10-12,tuần 25-39,E2-111 2 0011 Trần Hưng Việt

31 EHQT230437_27CLC Anh văn 4 3 Lý thuyết

18150CL0A, 

18150CL0B, 

18151CL3A, 

18151CL3B

Thứ 7,tiết 10-12,tuần 25-39,A307 2 0011 Trần Hưng Việt

32 REME320690_24CLC
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 Lý thuyết

18145CL7A, 

18145CL7B
Thứ 4,tiết 7-8,tuần 25-39,A2-301 2 0396 Nguyễn Anh Tuấn

33 TOMT220225_29CLC Dung sai-Kỹ thuật đo 2 Lý thuyết
18145CL1A, 

18145CL1B
Thứ 7,tiết 1-2,tuần 25-39,A308 3 9913 Nguyễn Bá Trương Đài

34 EEMA330544_03CLC Vật liệu điện -điện tử 3 Lý thuyết
18142CL3A, 

18142CL3B
Thứ 3,tiết 10-12,tuần 25-39,A4-404 3 1032 Phạm Xuân Hổ

35 EEMA330544_04CLC Vật liệu điện -điện tử 3 Lý thuyết
18142CL4A, 

18142CL4B
Thứ 4,tiết 3-5,tuần 25-39,A3-207 3 1032 Phạm Xuân Hổ

36 DSIC330563_05CLC Thiết kế vi mạch số với HDL 3 Lý thuyết 16141CLS Thứ 3,tiết 10-12,tuần 25-39,A101 3 1021 Nguyễn Đình Phú

37 DACO430664_01CLC Kỹ thuật truyền số liệu 3 Lý thuyết
18119CL1A, 

18119CL1B

Thứ 7,tiết 10-12,tuần 25-39,NI 

ACADEMY
3 2204 Nguyễn Ngô Lâm

38 INAC331007_03CLC Kế toán quốc tế 3 Lý thuyết
17125CL3A, 

17125CL3B
Thứ 5,tiết 7-9,tuần 25-39,A4-403 3 0501 Nguyễn Thị Thu Hồng



39 FIAC330207_03CLC Kế toán tài chính 1 3 Lý thuyết
18125CL2A, 

18125CL2B
Thứ 7,tiết 1-3,tuần 25-39,E1-510 3 0714 Đào Thị Kim Yến

40 BCOM320106_01CLC Giao tiếp trong kinh doanh 2 Lý thuyết
17124CL1A, 

17124CL1B
Thứ 6,tiết 4-5,tuần 25-39,A308 3 4014 Hồ Thị Hồng Xuyên

41 RMET220306_13CLC Phương pháp nghiên cứu 2 Lý thuyết 16124CLS Thứ 2,tiết 3-5,tuần 25-39,E2-102 3 1631 Lê Thị Tuyết Thanh

42 EHQT130237_18CLC Anh văn 2 3 Lý thuyết

19151CL1A, 

19151CL1B, 

19151CL2A, 

19151CL2B

Thứ 7,tiết 10-12,tuần 25-39,E2-113 3 3960 Đoàn Trần Anh Thư

43 EHQT130237_28CLC Anh văn 2 3 Lý thuyết
19124CL1, 

19125CL3
Thứ 5,tiết 10-12,tuần 25-39,A303 3 9840 Đặng Thị Loan

44 EHQT130237_29CLC Anh văn 2 3 Lý thuyết
19124CL2, 

19124CL3
Thứ 6,tiết 7-9,tuần 25-39,A3-305 3 9840 Đặng Thị Loan

45 ENMA225929_06CLC Cảm biến và cơ cấu chấp hành 2 Lý thuyết
18146CL3A, 

18146CL3B
Thứ 4,tiết 4-5,tuần 25-39,A3-208 4 9932 Vũ Quang Huy

46 ASMA220230_04CLC Quản lý dịch vụ ô tô 2 Lý thuyết
17145CL4A, 

17145CL4B
Thứ 2,tiết 1-2,tuần 25-39,E1-508 4 9238 Huỳnh Phước Sơn

47 EIAA124810_02CLC Đánh giá tác động môi trường 2 Lý thuyết
17150CL1A, 

17150CL1B
Thứ 4,tiết 1-3,tuần 25-34,A102 4 0515 Nguyễn Thị Thu Thảo

48 ELPS330345_09CLC Cung cấp điện 3 Lý thuyết
18151CL3A, 

18151CL3B
Thứ 3,tiết 10-12,tuần 25-39,E1-402 4 2197 Nguyễn Ngọc Âu

49 PLCS330846_24CLC Điều khiển lập trình 3 Lý thuyết
18142CL3A, 

18142CL3B
Thứ 4,tiết 10-12,tuần 25-39,A2-403 4 9413 Nguyễn Tử Đức

50 PLCS330846_25CLC Điều khiển lập trình 3 Lý thuyết
18142CL4A, 

18142CL4B
Thứ 7,tiết 7-9,tuần 25-39,E1-503 4 9413 Nguyễn Tử Đức

51 STOG410607_04CLC Chuyên đề 1 (Kế toán) 1 Lý thuyết
17125CL2A, 

17125CL2B
Thứ 2,tiết 7-9,tuần 34-38,A308 4 2088 Nguyễn Thị Huyền Trâm

52 PRSK320705_09CLC Kỹ năng thuyết trình 2 Lý thuyết 19125CL2 Thứ 5,tiết 9-10,tuần 25-39,A306 4 9317 Hoàng Anh

53 ORBE330306_04CLC Hành vi tổ chức 3 Lý thuyết
18124CL3A, 

18124CL3B
Thứ 7,tiết 7-9,tuần 25-39,E1-407 4 0322 Hà Nguyễn Minh Quân



54 BUSP221106_02CLC Tâm lý học kinh doanh 2 Lý thuyết 19125CL2 Thứ 5,tiết 7-8,tuần 25-39,E1-504 4 1151 Hoàng Thị Thu Hiền

55 BPLA121808_04CLC Kế hoạch khởi nghiệp 2 Lý thuyết
18125CL1A, 

18125CL1B
Thứ 6,tiết 7-8,tuần 25-39,A3-302 4 9720 Trần Phương Nam

56 EHQT230437_24CLC Anh văn 4 3 Lý thuyết

18144CL3B, 

18144CL4A, 

18144CL4B, 

18144CL5A, 

18144CL5B

Thứ 2,tiết 10-12,tuần 25-39,E2-113 4 0792 Từ Văn Năm

57 SOME240118_07CLC Cơ học đất 4 Lý thuyết
18149CL1A, 

18149CL1B
Thứ 6,tiết 7-10,tuần 25-39,A3-401 4 0587 Trần Văn Tiếng

58 SOME240118_09CLC Cơ học đất 4 Lý thuyết
18149CL3A, 

18149CL3B
Thứ 4,tiết 1-4,tuần 25-39,A3-403 4 1278 Nguyễn Văn Chúng

59 APEN231329_01CLC
Lập trình ứng dụng trong kỹ 

thuật
3 Lý thuyết

18146CL1A, 

18146CL1B
Thứ 7,tiết 7-10,tuần 25-39,A3-306 5 0623 Trần Nhật Quang

60 GISM134910_02CLC Hệ thống thông tin địa lý GIS 3 Lý thuyết
17150CL1A, 

17150CL1B
Thứ 7,tiết 1-4,tuần 25-39,A3-404 5 3892 Nguyễn Thị Huyền

61 FOCH330650_05CLC Hóa học thực phẩm 3 Lý thuyết 16116CLS Thứ 6,tiết 13-15,tuần 25-39,A2-103 5 9899 Đặng Thị Ngọc Dung

62 EEMA330544_01CLC Vật liệu điện -điện tử 3 Lý thuyết
18142CL1A, 

18142CL1B
Thứ 3,tiết 7-9,tuần 25-39,A3-208 5 1032 Phạm Xuân Hổ

63 DACO430664_02CLC Kỹ thuật truyền số liệu 3 Lý thuyết
18119CL2A, 

18119CL2B
Thứ 7,tiết 7-9,tuần 25-39,NI ACADEMY 5 2204 Nguyễn Ngô Lâm

64 CPRL130064_02CLC Ngôn ngữ lập trình C 3 Lý thuyết
18142CL2A, 

18142CL2B
Thứ 4,tiết 10-12,tuần 25-39,A2-103 5 9857 Phan Học

65 PLCS330846_26CLC Điều khiển lập trình 3 Lý thuyết
18142CL5A, 

18142CL5B
Thứ 6,tiết 7-9,tuần 25-39,A3-408 5 9290 Tạ Văn Phương

66 BAAC331407_04CLC Kế toán ngân hàng 3 Lý thuyết
17125CL4A, 

17125CL4B
Thứ 5,tiết 7-11,tuần 25-33,A310 5 6935 Nguyễn Thị Kim Phụng

67 MAMA331206_03CLC Quản trị Marketing 3 Lý thuyết
18125CL2A, 

18125CL2B
Thứ 6,tiết 1-3,tuần 25-39,A308 5 0537 Vòng Thình Nam



68 INPA421008_02CLC Thanh toán quốc tế 2 Lý thuyết
18125CL1A, 

18125CL1B
Thứ 2,tiết 4-5,tuần 25-39,A4-402 5 3891 Võ Thị Xuân Hạnh

69 EHQT230437_34CLC Anh văn 4 3 Lý thuyết 15110CLS Thứ 5,tiết 7-9,tuần 25-39,E2-103 5 0792 Từ Văn Năm

70 RCST240617_08CLC Kết cấu bê tông cốt thép 4 Lý thuyết
18149CL1A, 

18149CL1B
Thứ 7,tiết 7-10,tuần 25-39,A3-307 5 4566 Phạm Đức Thiện

71 EMSE232244_04CLC Đo lường và cảm biến 3 Lý thuyết
18161CLVT2A, 

18161CLVT2B
Thứ 7,tiết 7-9,tuần 25-39,A4-402 6 1208 Trương Văn Hiền

72 BENG330706_01CLC Anh văn thương mại 3 Lý thuyết
17124CL1A, 

17124CL1B
Thứ 4,tiết 10-12,tuần 25-39,A3-307 6 0322 Hà Nguyễn Minh Quân

73 BPLA121808_01CLC Kế hoạch khởi nghiệp 2 Lý thuyết
18147CL1A, 

18147CL1B
Thứ 3,tiết 1-2,tuần 25-39,A309 6 4589 Bùi Thu Anh

74 EHQT130237_27CLC Anh văn 2 3 Lý thuyết

19158CL1, 

19158CL2, 

19158CL3

Thứ 7,tiết 7-9,tuần 25-39,A216 6 6887 Nguyễn Thị Trà My

75 EHQT230437_23CLC Anh văn 4 3 Lý thuyết

18147CL1A, 

18147CL1B, 

18147CL3A, 

18147CL3B

Thứ 5,tiết 10-12,tuần 25-39,E2-111 6 0792 Từ Văn Năm

76 REME320690_21CLC
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 Lý thuyết

18145CL2B, 

18145CL3A, 

18145CL3B

Thứ 6,tiết 10-11,tuần 25-39,E1-502 6 9786 Đặng Thành Trung

77 REME320690_23CLC
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 Lý thuyết

18145CL5B, 

18145CL6A, 

18145CL6B

Thứ 7,tiết 3-5,tuần 25-34,E1-409 6 0719 Phạm Huy Tuân

78 MPAU220729_05CLC Tự động hoá quá trình sản xuất 2 Lý thuyết
18146CL2A, 

18146CL2B
Thứ 2,tiết 11-12,tuần 25-39,A3-305 7 6869 Đinh Nhật Huy

79 TMMP230220_14CLC Nguyên lý - Chi tiết máy 3 Lý thuyết
18144CL3A, 

18144CL3B
Thứ 6,tiết 7-9,tuần 25-39,E1-406 7 0780 Phan Công Bình

80 OCHE226903_03CLC Hóa hữu cơ 2 Lý thuyết
18158CL2A, 

18158CL2B
Thứ 2,tiết 1-2,tuần 25-39,A4-301 7 0785 Hoàng Minh Hảo

81 EEMA320544_02CLC Vật liệu điện - điện tử 2 Lý thuyết
18151CL2A, 

18151CL2B
Thứ 3,tiết 4-5,tuần 25-39,A3-406 7 1032 Phạm Xuân Hổ



82 EEMA330544_08CLC Vật liệu điện -điện tử 3 Lý thuyết
18161CLVT1A, 

18161CLVT1B
Thứ 7,tiết 10-12,tuần 25-39,A3-406 7 2202 Nguyễn Ngọc Hùng

83 INPA430107_02CLC Thanh toán quốc tế 3 Lý thuyết
17125CL2A, 

17125CL2B
Thứ 5,tiết 10-12,tuần 25-39,A309 7 2962 Nguyễn Thị Thanh Thúy

84 PRAN321106_05CLC Lập và phân tích dự án 2 Lý thuyết
17124CL4A, 

17124CL4B
Thứ 6,tiết 7-8,tuần 25-39,E1-407 7 3891 Võ Thị Xuân Hạnh

85 IQMA220205_27CLC Nhập môn quản trị chất lượng 2 Lý thuyết

18151CL2A, 

18151CL2B, 

18151CL3A, 

18151CL3B

Thứ 7,tiết 4-5,tuần 25-39,A2-202 7 6778 Trần Thị Tuyết Phương

86 BPLA121808_06CLC Kế hoạch khởi nghiệp 2 Lý thuyết
18125CL3A, 

18125CL3B
Thứ 7,tiết 4-5,tuần 25-39,A3-301 7 4589 Bùi Thu Anh

87 COEC321119_03CLC Kinh tế xây dựng 2 Lý thuyết
18149CL1A, 

18149CL1B
Thứ 4,tiết 11-12,tuần 25-39,A3-303 7 0489 Nguyễn Thanh Tú

88 ENEC125510_02CLC Kinh tế môi trường 2 Lý thuyết
17150CL1A, 

17150CL1B
Thứ 4,tiết 4-5,tuần 25-39,A102 8 0669 Nguyễn Thái Anh

89 ELPS330345_04CLC Cung cấp điện 3 Lý thuyết
17151CL1A, 

17151CL1B
Thứ 2,tiết 10-12,tuần 25-39,A4-201 8 1178 Võ Viết Cường

90 MATH132601_02CLC Toán 3 3 Lý thuyết 15150CLS Thứ 3,tiết 10-12,tuần 25-39,A316 8 2923 Nguyễn Hồng Nhung

91 BCOM320106_02CLC Giao tiếp trong kinh doanh 2 Lý thuyết
17124CL2A, 

17124CL2B
Thứ 6,tiết 10-11,tuần 25-39,E1-509 8 4014 Hồ Thị Hồng Xuyên

92 TDTS320805_08CLC
Trình bày các văn bản và văn 

bản KHKT
2 Lý thuyết

17148CL1A, 

17148CL1B, 

17148CL1C, 

17148CL2A, 

17148CL2B, 

17148CL2C

Thứ 7,tiết 11-12,tuần 25-39,A4-102 8 9784 Nguyễn Xuân Dũng

93 PNHY330529_12CLC Công nghệ thuỷ lực và khí nén 3 Lý thuyết
18144CL3A, 

18144CL3B
Thứ 6,tiết 10-12,tuần 25-39,E1-405 9 2063 Tưởng Phước Thọ



94 EDDG230120_01CLC Hình họa - Vẽ kỹ thuật (CK) 3 Lý thuyết 15145CLS Thứ 3,tiết 10-12,tuần 25-39,A308 9 1123 Trương Minh Trí

95 CAED331024_06CLC Ứng dụng CAE trong cơ khí 3 Lý thuyết
17146CL4A, 

17146CL4B
Thứ 6,tiết 1-3,tuần 25-39,A2-304 9 0600 Trần Thái Sơn

96 VEDE330231_06CLC Thiết kế Ô tô 3 Lý thuyết
17145CL4A, 

17145CL4B
Thứ 4,tiết 1-4,tuần 25-39,E1-408 9 2144 Trần Đình Quý

97 CAVS320831_02CLC
Ứng dụng MT trong TK và mô 

phỏng ô tô
2 Lý thuyết

17145CL4A, 

17145CL4B
Thứ 2,tiết 7-9,tuần 25-39,A4-302 9 5003 Huỳnh Thịnh

98 EEMA330544_02CLC Vật liệu điện -điện tử 3 Lý thuyết
18142CL2A, 

18142CL2B
Thứ 6,tiết 2-4,tuần 25-39,A4-402 9 1032 Phạm Xuân Hổ

99 REME320690_22CLC
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 Lý thuyết

18145CL4A, 

18145CL4B, 

18145CL5A

Thứ 2,tiết 4-5,tuần 25-39,E1-411 9 9786 Đặng Thành Trung

100
TEFT421650_02CLC_

C3

Anh văn chuyên ngành Công 

nghệ thực phẩm
2 Lý thuyết

18116CL2A, 

18116CL2B
Thứ 3,tiết 13-15,tuần 25-34,A3-207 10 9296 Vũ Trần Khánh Linh

101 MCCO431946_02CLC
Đo lường và điều khiển bằng 

máy tính
3 Lý thuyết

17151CL2A, 

17151CL2B
Thứ 3,tiết 10-12,tuần 25-39,A4-403 10 0340 Trần Mạnh Sơn

102 BUSP221106_01CLC Tâm lý học kinh doanh 2 Lý thuyết 19125CL1 Thứ 5,tiết 4-5,tuần 25-39,A2-203 10 1151 Hoàng Thị Thu Hiền

103 STME240517_10CLC Cơ học kết cấu 4 Lý thuyết
18149CL2A, 

18149CL2B
Thứ 5,tiết 7-10,tuần 25-39,A3-308 10 9787 Trần Tuấn Kiệt

104 AEEE230833_07CLC Kỹ thuật điện-điện tử 3 Lý thuyết
18145CL7A, 

18145CL7B
Thứ 3,tiết 9-11,tuần 25-39,A3-304 11 1872 Nguyễn Trung Hiếu

105 DLEA432085_01CLC Học sâu (2+1) 3 Lý thuyết

16110CLNW, 

16110CLST1, 

16110CLST2, 

16110CLST3, 

16110CLST4

Thứ 2,tiết 7-10,tuần 25-39,E1-407 11 3952 Huỳnh Xuân Phụng

106 ELFI230344_03CLC Trường điện từ 3 Lý thuyết
18161CLDT2A, 

18161CLDT2B
Thứ 4,tiết 10-12,tuần 25-39,E1-509 11 2202 Nguyễn Ngọc Hùng



107 EEMA330544_05CLC Vật liệu điện -điện tử 3 Lý thuyết
18142CL5A, 

18142CL5B
Thứ 7,tiết 7-9,tuần 25-39,A2-203 11 2202 Nguyễn Ngọc Hùng

108 EEMA330544_09CLC Vật liệu điện -điện tử 3 Lý thuyết
18161CLVT2A, 

18161CLVT2B
Thứ 5,tiết 10-12,tuần 25-39,A3-408 11 2202 Nguyễn Ngọc Hùng

109 ELPS330345_06CLC Cung cấp điện 3 Lý thuyết
17151CL3A, 

17151CL3B
Thứ 5,tiết 1-3,tuần 25-39,A2-201 11 1178 Võ Viết Cường

110 MATH133101_06CLC Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 3 Lý thuyết

18145CL5A, 

18145CL5B, 

18145CL6A

Thứ 7,tiết 10-12,tuần 25-39,A306 11 9012 Ngô Hữu Tâm

111 GEFC220105_09CLC Kinh tế học đại cương 2 Lý thuyết

18142CL5A, 

18142CL5B, 

18151CL1A, 

18151CL1B, 

18151CL2A

Thứ 4,tiết 4-5,tuần 25-39,A4-202 11 1704 Phạm Tiến Dũng

112 COMA322806_01CLC Quản trị doanh nghiệp 2 Lý thuyết
17145CL1A, 

17145CL1B
Thứ 7,tiết 10-11,tuần 25-39,E1-504 11 6735 Trương Thanh Tú

113 BCUL320506_02CLC Văn hóa doanh nghiệp 2 Lý thuyết
18125CL2A, 

18125CL2B
Thứ 3,tiết 1-2,tuần 25-39,A2-302 11 0494 Phan Thị Thanh Hiền

114 BCUL320506_03CLC Văn hóa doanh nghiệp 2 Lý thuyết
18125CL3A, 

18125CL3B
Thứ 2,tiết 4-5,tuần 25-39,A3-407 11 0494 Phan Thị Thanh Hiền

115 ENMA220230_06CLC Vật liệu học 2 Lý thuyết 16143CLS Thứ 5,tiết 7-9,tuần 25-34,E2-101 12 9802 Nguyễn Nhựt Phi Long

116 ELIN330444_02CLC Khí cụ điện 3 Lý thuyết

18142CL2A, 

18142CL2B, 

18161CLDT2A, 

18161CLDT2B

Thứ 2,tiết 10-12,tuần 25-39,A312 12 1032 Phạm Xuân Hổ

117 IMPR432446_03CLC Xử lý ảnh 3 Lý thuyết 16151CLS Thứ 5,tiết 7-9,tuần 25-39,A3-404 12 2922 Lê Mỹ Hà

118 HRMA331206_08CLC Quản trị nguồn nhân lực 3 Lý thuyết
17124CL3A, 

17124CL3B
Thứ 5,tiết 10-12,tuần 25-39,A3-207 12 0494 Phan Thị Thanh Hiền



119 WOPS120390_24CLC
Kỹ năng làm việc trong môi 

trường kỹ thuật
2 Lý thuyết

18145CL1B, 

18145CL2A, 

18145CL2B

Thứ 4,tiết 1-2,tuần 25-39,A2-404 12 9877 Đỗ Thị Mỹ Trang

120 ENMA225929_05CLC Cảm biến và cơ cấu chấp hành 2 Lý thuyết
18146CL2A, 

18146CL2B
Thứ 3,tiết 4-5,tuần 25-39,A3-405 13 9932 Vũ Quang Huy

121 DBSY230184_03CLC Hệ cơ sở dữ liệu 3 Lý thuyết 18110CL1C Thứ 5,tiết 7-10,tuần 25-39,E1-409 13 0309 Quách Đình Hoàng

122 ELFI230344_05CLC Trường điện từ 3 Lý thuyết
18161CLVT2A, 

18161CLVT2B
Thứ 2,tiết 10-12,tuần 25-39,A4-202 13 2202 Nguyễn Ngọc Hùng

123 REPR446045_02CLC
Bảo vệ và tự động hóa hệ thống 

điện công nghiệp
4 Lý thuyết

17142CL2A, 

17142CL2B
Thứ 6,tiết 1-4,tuần 25-39,A4-201 13 9119 Nguyễn Nhân Bổn

124 COEL330264_01CLC Điện tử thông tin 3 Lý thuyết
18161CLVT1A, 

18161CLVT1B
Thứ 4,tiết 7-9,tuần 25-39,A4-402 13 9254 Phạm Hồng Liên

125 SYTH220491_11CLC Tư duy hệ thống 2 Lý thuyết 19110CL3 Thứ 3,tiết 1-2,tuần 25-39,E1-406 13 0251 Diệp Phương Chi

126 IQMA220205_30CLC Nhập môn quản trị chất lượng 2 Lý thuyết

19146CL4A, 

19146CL4B, 

19146CL5A, 

19146CL5B

Thứ 7,tiết 1-2,tuần 25-39,A2-401 14 6911 Huỳnh Anh Tuấn

127 INMA220305_29CLC Nhập môn quản trị học 2 Lý thuyết

18142CL2A, 

18142CL2B, 

18142CL3A, 

18142CL3B

Thứ 4,tiết 1-2,tuần 25-39,E1-503 14 0003 Nguyễn Văn Thức

128 PLSK320605_09CLC Kỹ năng xây dựng kế hoạch 2 Lý thuyết
17148CL1B, 

17148CL1C
Thứ 7,tiết 1-2,tuần 25-39,E1-402 14 9887 Nguyễn Như Khương

129 ENVI320921_01CLC
Dao động trong kỹ thuật (Cơ 

khí)
2 Lý thuyết

17146CL1A, 

17146CL1B
Thứ 7,tiết 1-3,tuần 25-34,E1-509 14 1116 Nguyễn Hoài Sơn

130 FAIN422324_07CLC Thực tập tốt nghiệp (CN KTCK) 2 Thực hành 16144CLS 0 3980 Trần Minh Thế Uyên

131 PRGR432130_09CLC TT tốt nghiệp 3 Thực hành
16145CL5A, 

16145CL5B
0 1205 Nguyễn Văn Long Giang

132 GRPR433279_02CLC Thực tập tốt nghiệp 3 Thực hành 15110CLS 0 9153 Nguyễn Trần Thi Văn

133 GRPR433279_04CLC Thực tập tốt nghiệp 3 Thực hành 12110CLS 0 9983 Từ Tuyết Hồng



134 GRPR433279_07CLC Thực tập tốt nghiệp 3 Thực hành 10110CLS 0 0623 Trần Nhật Quang

135 ININ422745_07CLC
Thực tập tốt nghiệp (CNKT - 

ĐĐT)
2 Thực hành 16142CL2A 0 2922 Lê Mỹ Hà

136 ININ422745_09CLC
Thực tập tốt nghiệp (CNKT - 

ĐĐT)
2 Thực hành 16142CL3A 0 2922 Lê Mỹ Hà

137 ININ422346_09CLC
Thực tập tốt nghiệp (CNKT-

ĐKvàTĐH)
2 Thực hành 16151CL3A 0 9202 Nguyễn Trần Minh Nguyệt

Ngày 15/01/2020


